	Trường THCS Phú Thị

ĐỀ 1
	KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: VẬT LÝ 8     Thời gian: 45 phút


Họ và tên:................................................................Lớp:8..
A. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng.
Câu 1: Đơn vị vận tốc là?
    A. km.h.

         B. m.s.

               C. km/h    


D. s/m.
Câu 2: Một hành khách đang ngồi trên xe ô tô đang chạy, xe đột ngột rẽ phải, hành khách sẽ ở trạng thái nào?

A. Không thể phán đoán được

B. Nghiêng người sang trái

C. Nghiêng người sang phải

D. Ngồi yên
Câu 3: Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất?
A. Người đứng cả hai chân
B. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống

C. Người đứng co một chân
D. Người đứng cả hai chân nhưng tay cầm quả tạ
Câu 4: Hút bớt không khí trong một vỏ hộp sữa  bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía. Câu giải thích nào sau đây đúng nhất?

A. Vì không khí bên trong hộp sữa bị co lại.

B. Vì áp suất bên trong hộp sữa nhỏ hơn áp suất bên ngoài.

C. Vì hộp sữa chịu tác động của áp suất khí quyển.

D. Vì hộp sữa rất nhẹ. 
B. TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1(2đ)
a)  Viết công thức tính vận tốc? Nêu các đơn vị, giải thích các đại lượng trong công thức?
b)  Bạn Tám đi bộ từ nhà đến trường với vận tốc 4 km/h mất thời gian 0,5 giờ. Tính quãng đường từ nhà bạn Tám đến trường?

Câu 2(2đ)
a) Một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật đó sẽ chuyển động như thế nào?

b) Biểu diễn lực kéo 150 000 N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (Tỉ xích 1cm ứng với 50 000N)

 Câu 3(2đ): Một bình cao 1,5 m đựng đầy nước. Biết nước có trọng lượng riêng là 10000N/m3.

a) Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy bình.

b) Tính áp suất nước tác dụng lên điểm A nằm cách mặt thoáng 70 cm.

Câu 4(2đ): Một quả cầu bằng sắt có thể tích 0,00004m3 được nhúng chìm trong dầu, biết trọng lượng riêng của dầu 8000N/m3. Tính:
a) Lực đẩy Acsimét tác dụng lên quả cầu.

b) Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000N/m3. Hãy tính trọng lượng của vật.

c) Treo quả cầu  vào một lực kế và nhúng chìm vào trong dầu thì số chỉ của lực kế là bao nhiêu?
______________________________________________
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A. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Đơn vị đo áp suất là?

A. N/m


B. N/m2


C. N


D. N.m
Câu 2: Một hành khách đang ngồi trên xe ô tô đang chạy, xe đột ngột rẽ trái, hành khách sẽ ở trạng thái nào?

A. Không thể phán đoán được

B. Nghiêng người sang trái

C. Nghiêng người sang phải

D. Ngồi yên
Câu 3: Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường
B. Lực xuất hiện làm mòn đế giầy
C. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay giãn
D. Lực xuất hiện khi một viên bi lăn trên mặt sàn

Câu 4: Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ?
A. Do lỗi của nhà sản xuất.
B. Để nước trà trong ấm có thể bay hơi.

C. Để lợi dụng áp suất khí quyển.

D. Một lí do khác.
B. TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1(2đ)
a) Viết công thức tính vận tốc? Nêu các đơn vị, giải thích các đại lượng trong công thức?
b) Bạn Việt đi bộ từ nhà đến trường với vận tốc 4 km/h. Tính thời gian bạn Việt đi từ nhà đến trường. Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 2km.
Câu 2(2đ)
a) Một vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật đó sẽ chuyển động như thế nào?

b) Biểu diễn lực kéo 150 000 N theo phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái (Tỉ xích 1cm ứng với 50 000N)

 Câu 3(2đ): Một bình cao 1,5 m đựng đầy dầu. Biết dầu có trọng lượng riêng là 8000 N/m3.

a) Tính áp suất của dầu tác dụng lên đáy bình.

b) Tính áp suất dầu tác dụng lên điểm A nằm cách mặt thoáng 70 cm.

Câu 4: (2đ) Một quả cầu bằng sắt có thể tích 0,00004m3 được nhúng chìm trong nước, biết trọng lượng riêng của nước 10000N/m3. Tính:
a) Lực đẩy Acsimét tác dụng lên quả cầu.

b) Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000N/m3. Hãy tính trọng lượng của vật.

c) Treo quả cầu  vào một lực kế và nhúng chìm vào trong nước thì số chỉ của lực kế là bao nhiêu?
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